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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Phân tích thông tin địa lý (Geoinformation Analytics)
Mã học phần: 7080321
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5) học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 
	Thực hành :30

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 75



2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tin học Trắc địa
2.1. Giảng viên giảng dạy: 			Mã giảng viên:
	TS. Nguyễn Hoàng Long			      0803-11
	ThS. Đinh Bảo Ngọc			      0803-14
2.2. Bộ môn: Tin học Trắc Địa
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Học phần tiên quyết: Cơ sở lập trình, Khoa học dữ liệu, Hệ thống thông tin địa lý, Xác suất thống kê
3.2. Học phần học trước: Hệ thống thông tin địa lý, Xác suất thống kê.
4. Mục tiêu của học phần:	
4.1. Về kiến thức
	Phân tích địa không gian cung cấp kiến thức về các ứng dụng và kĩ thuật liên quan đến dữ liệu có các thành phần liên quan đến không gian. Các bài học bao gồm các thao tác với dữ liệu không gian như các phương pháp trực quan hóa (ví dụ: biểu đồ, đồ thị), khai phá dữ liệu không gian (các biến phụ thuộc), xây dựng các giả thuyết và xác minh lại các giả thuyết cho các bài toán phân tích không gian. Phân tích không gian địa lý dựa trên cơ sở các quan sát các yếu tố phụ thuộc và độc lập trong không gian để tạo thành các mẫu để phân tích (ví dụ:bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng) và thúc đẩy nội suy dữ liệu bằng các kỹ thuật như kriging hoặc inverse distance weighting. Tuy nhiên, trong các ứng dụng khác (ví dụ: hồi quy) sự phụ thuộc không gian vi phạm giả định của độc lập dữ liệu và do đó phải được tính toán để tránh đưa ra kết luận rất sai từ thống kê tăng cao. Môn học nghiên cứu tương tác không gian và có vai trò trong việc lựa chọn các cơ sở để phục vụ mô hình hóa nhu cầu và phân cụm không gian và vai trò của nó trong việc tạo ra các nguyên tắc phân loại không gian.
4.2. Về kỹ năng:
	Cần yêu cầu kĩ năng làm việc theo nhóm, các kiến thức về xác xuất và thống kê cơ bản. Kĩ năng làm việc với một số phần mềm thu thập và phân tích không gian cơ bản như QGIS hoặc ArcGIS. 
4.3. Về thái độ:
Cần nghiêm túc và tự giác học, vì đây là những kiến thức cần có đối với cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật có liên quan đến Khoa học trái đất, tài nguyên và môi trường. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
	Phân tích không gian địa lý nhằm dạy cho sinh viên cách áp dụng các kỹ thuật thống kê và phân tích phù hợp khác nhau vào dữ liệu khi yếu tố vị trí là một tham số quan trọng trong trong các bài toán phân tích. Môn học sẽ đi phân tích các quy trình từ các quy trình quy mô lớn (ví dụ: tỷ lệ tội phạm giảm dần theo hướng bắc-nam) cho đến các quy trình quy mô nhỏ hơn (ví dụ: tỷ lệ tội phạm cao hơn và tập trung ở một số vùng ngoại ô nhất định) để chúng ta có thể hiểu lý do tại sao có các yếu tố được phân tích trong bài toán(ví dụ: tỷ lệ nghèo đói). Môn học cung cấp một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hình dung, khám phá và sau đó xác nhận các giả thuyết. Kiến thức môn học sẽ được áp dụng thực tế vào một loạt các bộ dữ liệu và kịch bản địa lý trong thế giới thực.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về phân tích dữ liệu không gian
	7
	

	1.1
	Giới thiệu tổng quan về môn học
	
	

	1.2
	Tổng quan về trực quan hóa dữ liệu không gian
	
	

	1.3
	Tổng quan về khai phá dữ liệu không gian
	
	

	1.4
	Tổng quan về xây dựng giả thuyết và xác minh giải thuyết trong bài toán phân tích không gian
	
	

	Chương 2
	Tự tương quan trong không gian (Spatial Autocorrelation)
	7
	

	
	Ma trận trọng số, Chỉ số tự tương quan, Độ trễ không gian (Spatial lag)
	
	

	Chương 3
	Phân tích hồi quy trong không gian
	7
	

	3.1
	Phương pháp số bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares) OLS
	
	

	3.2
	Hồi quy theo trộng số địa lý (Geographically Weighted Regression) GWR
	
	

	3.3
	Độ trễ không gian (Spatial Lag), Mô hình lỗi (Error Models)
	
	

	Chương 4
	Phân tích mô hình dữ liệu không gian dạng điểm
	4
	

	4.1
	Giới thiệu về mô hình không gian dạng điểm
+ First order
+ Second order
	
	

	4.2
	Mật độ và mô hình điểm dựa trên khoảng cách 
	
	

	Chương 5
	Nội suy và thống kê dữ liệu không gian
	5
	

	5.1
	+ Nội suy và dự báo không gian theo 2 phương pháp Global và Local.
+ Phân tích xu hướng bề mặt.
+ Các phương pháp nội suy kriging và inverse distance weighting
	
	

	5.2
	Tương tác không gian
	
	

	5.3
	Gom nhóm, phân cụm không gian (Spatial Clustering)
	
	

	6.2. Thực hành: 30 tiết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về phân tích dữ liệu không gian
	4
	

	Chương 2
	Tự tương quan trong không gian (Spatial Autocorrelation)
	4
	

	Chương 3
	Phân tích hồi quy trong không gian
	4
	

	Chương 4
	Phân tích mô hình không gian dạng điểm
	8
	

	Chương 5
	Nội suy và thống kê không gian
	10
	


7. Phương pháp giảng dạy
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thực hành các kỹ năng lập trình
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
      	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ, viết tiểu luận;
      	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập/thực hành được giao.
	
30%


60%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	


9.2. Cách tính điểm
       - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập:
[1] .Bailey, T & Gatrell, A 1995 Interactive Spatial Data Analysis, Longman Scientific & Technical, Essex, England.
[2] Banerjee, S, Carlin, B & Gelfand, A 2004, Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data, Chapman & Hall/CRC.
[3] Burrough, P 1987 Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Clarendon Press, Oxford.
[4] Burrough, P & McDonnell, R 1998, Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, Oxford.
[5] Fortin, M-J & Dale, M 2005, Spatial Analysis: A guide for Ecologists, Cambridge University Press.
[6] Fotheringham, S & Rogerson, P 1994, Spatial Analysis and GIS, Taylor & Francis Ltd., London, U.K.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Học viên 
cần chuẩn bị

	1-3
	Ôn lại các kiến thức về hệ thống tin địa lý (dữ liệu, các công cụ cơ bản trong phần mềm ArcGIS)
	14
	
	2
	

	3-6
	Ôn lại các kiến thức liên quan đến xác suất thống kê
	14
	
	2
	

	6-9
	Sử dụng ArcGIS khai phá dữ liệu không gian với các bài toán xác suất cơ bản
	14
	
	2
	

	10-12
	Sử dụng ArcGIS trực quan hóa dữ liệu không gian sử dụng các công cụ như scatter plot, Weight matrix.
	8
	
	4
	

	13-16
	Sử dụng công cụ OLS trong ArcGIS cho phân tích hồi quy các bài toán không gian
	10
	
	5
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